
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số:         /SGDĐT- GDTH 

V/v mời dự Giao lưu giáo viên viết chữ 

đẹp cấp Thành phố năm học 2022-2023. 

 

          Hải Phòng,  ngày     tháng 3  năm 2023 

 Kính gửi:  

   - Ban Giám đốc; 

   - Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục; 

   - Đại diện lãnh đạo các phòng cơ quan Sở; 

   - Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện; 

- Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, 

Báo An ninh Hải Phòng, Báo Giáo dục và Thời đại, Cổng 

thông tin điện tử Thành phố. 

                                      

Thực hiện Công văn số 2751/SGDĐT-GDTH ngày 31/8/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối 

với Giáo dục tiểu học; Kế hoạch số 107/KH-SGDĐT ngày 15/9/2022 của Sở GDĐT 

về việc tổ chức Giao lưu giáo viên viết chữ đẹp cấp Thành phố đối với Giáo dục tiểu 

học. Sở GDĐT tổ chức Giao lưu giáo viên viết chữ đẹp cấp Thành phố năm học 

2022-2023 với những nội dung cụ thể như sau:  

  Thời gian: 01 ngày, từ 7h30, ngày 28/3/2023 (Thứ Ba) 

  Địa điểm: Trường Tiểu học Nguyễn Du, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. 

 (Địa chỉ: Số 83 đường Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) 

 Thành phần tham dự, trân trọng kính mời: 

   - Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn ngành; 

   - Đại diện lãnh đạo các phòng cơ quan Sở; 

   - Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục tiểu học; 

                - Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách Giáo dục 

tiểu học Phòng GDĐT các quận, huyện; 

                - Giáo viên, Giám thị, Giám khảo tham gia Giao lưu viết chữ đẹp cấp 

Thành phố năm học 2022-2023. (Có danh sách kèm theo). 

 * Lưu ý: Giáo viên tham gia Giao lưu sử dụng bút mực tím để viết bài trên giấy. 

                 - Đài PTTH Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo ANHP, Cổng thông tin điện tử 

Hải Phòng;  



 

  Đề nghị Phòng GDĐT các quận, huyện cử đại biểu đúng thành phần; 

Phòng GDĐT quận Ngô Quyền chỉ đạo trường Tiểu học Nguyễn Du chuẩn bị các 

điều kiện cơ sở vật chất để cuộc Giao lưu đạt kết quả tốt. 

 Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, GDTH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

                                     

     

 

Phạm Quốc Hiệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA GIAO LƯU VIẾT CHỮ ĐẸP 

 CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2022-2023 

( Kèm theo văn bản số         /SGDĐT- GDTH ngày    /3/2023) 
 

TT  Họ và tên 
Ngày tháng 

Năm sinh 
Tên trường Quận/huyện Ghi chú 

1 Đoàn Thị Bích Ngọc 13.08.1994 TH Chu Văn An Ngô Quyền 
 

2 Vũ Thị Minh Hạnh 06.10.1982 TH Nguyễn Du Ngô Quyền 

 

 

 

3 Lê Thị Hường 14.08.1995 TH Nguyễn Du Ngô Quyền 
 

4 Phạm Thị Hường 18.03.1993 TH Trần Quốc Toản Ngô Quyền 
 

5 Phạm Thị Bình 16.09.1990 TH Đằng Giang Ngô Quyền 
 

6 Đỗ Hồng Nhung 23.04.1988 TH Lê Hồng Phong Ngô Quyền 
 

7 Trần Thị Diệu Linh 10.08.1994 TH Nguyễn Khuyến Ngô Quyền 
 

8 Phạm Thị Bích 02.04.1991 TH Nguyễn Du Ngô Quyền 
 

9 Lâm Thị Viên 16.08.1993 TH Nguyễn Thượng Hiền Ngô Quyền 
 

10 Phạm Thị Hương 02.08.1980 TH Nguyễn Du Ngô Quyền 
 

11 Doãn Thu Linh 03.05.1988 TH Chu Văn An Ngô Quyền 
 

12 Vũ Thu Trang 02.09.1991 TH Đằng Giang Ngô Quyền 
 

13 Nguyễn Thị Phượng 09.7.1984 TH Võ Thị Sáu Lê Chân   

14 Ôn Thị Minh Hường 12.09.1980 TH Lê Văn Tám Lê Chân   

15 Nguyễn Thị Oanh 13.01.1984 TH Nguyễn Đức Cảnh Lê Chân   

16 Vũ Thị Hải Linh 03.8.1980 TH Nguyễn Văn Tố Lê Chân   

17 Trần Thu Trang 07.12.1990 TH Minh Khai Lê Chân   

18 Phạm Thị Lựu 04.9.1980 TH Minh Khai Lê Chân   

19 
Nguyễn Thị  Hương 

Quỳnh 
19.11.1989 TH Võ Thị Sáu Lê Chân   

20 
Nguyễn Thị Mai 

Hương 
11.9.1990 TH Dư Hàng Lê Chân   



 

21 Phạm Thị Hà Mi 17.02.1991 TH Lê Văn Tám Lê Chân   

22 Đào Thị Tuyết 09.02.1984 TH Võ Thị Sáu Lê Chân   

23 Phạm Thị Linh Chi 07.8.1997 TH Nguyễn Công Trứ Lê Chân   

24 Phạm Thị Mai Liên 11.10.1977 TH Nguyễn Văn Tố Lê Chân   

25 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
1981 TH Trần Văn Ơn Hồng Bàng 

 

26 Đỗ Bích Thùy 1995 TH Trần Văn Ơn Hồng Bàng 
 

27 Trương Thuỳ Trang 1996 TH Quán Toan Hồng Bàng 
 

28 Nguyễn Hoài Thu 1992 TH Ngô Gia Tự Hồng Bàng 
 

29 Vũ Thị Phương Thảo 1977 TH Trần Văn Ơn Hồng Bàng 
 

30 Nguyễn Thị Hiền 1976 TH Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng 
 

31 Ngô Thị Thanh Hoan 1978 TH Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng 
 

32 Trương Thị Khuyên 1983 TH Quán Toan Hồng Bàng 
 

33 
Nguyễn Thị Thúy 

Hạnh 
1996 TH Ngô Gia Tự Hồng Bàng 

 

34 Đàm Thu Huyền 1991 TH Nguyễn Huệ Hồng Bàng 
 

35 Nguyễn Thị Ngọc Anh 1995 TH Hùng Vương Hồng Bàng 
 

36 Nguyễn Kim Phượng 1990 TH Trần Văn Ơn Hồng Bàng 
 

37 Vũ Thị May 15/1/1973 TH An Dương An Dương 
 

38 Phạm Thị Thu Phương 13/06/1979 TH An Đồng An Dương 
 

39 Đàm Thị Thu Thúy 1/12/1978 TH An Dương An Dương 
 

40 Nguyễn Thu Huyền 30/05/1991 TH An Đồng An Dương 
 

41 Nguyễn Thị Ánh 28/9/1996 TH Tân Tiến An Dương 
 

42 Nguyễn Thị Xuyên 10/7/1993 TH An Hồng An Dương 
 

43 Bùi Thị Huế 22/10/1988 TH An Hòa An Dương 
 

44 Phạm Thị Nga 31/10/1994 TH Đại Bản I An Dương 
 

45 Trần Hương Trang 20/10/1996 TH Nam Sơn An Dương 
 

46 Bùi Thị Nhung 4/7/1990 TH Bắc Sơn An Dương 
 



 

47 Trần Thị Trang 11/5/1989 TH An Hồng An Dương 
 

48 Vũ Thị Yến 9/10/1990 TH Đồng Thái An Dương 
 

49 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
22/05/1996 TH Quốc Tuấn An Lão 

 

50 Lê Thị Diễm Ngọc 24/7/1995 TH An Tiến An Lão 
 

51 Phùng Thị Thu Hiền 13/4/1996 TH Quốc Tuấn An Lão 
 

52 Nguyễn Thị Vân Hà 10/3/1996 TH Thị Trấn An Lão 
 

53 Hoàng Thị Thảo 28/3/1995 TH An Thắng An Lão 
 

54 Cao Hà Vi 1/3/1998 TH Trường Thành An Lão 
 

55 Nguyễn Thị Như 14/4/1996 TH Quang Trung An Lão 
 

56 Phạm Thu Thùy 21/10/1992 TH Quang Hưng An Lão 
 

57 Phạm Thị Minh Khuê 29/5/1986 TH An Tiến An Lão 
 

58 Phạm Thị Thương 14/5/1985 TH Bát Trang An Lão 
 

59 Phạm Thị Mai Hương 24/4/1990 TH Thị Trấn An Lão 
 

60 
Nguyễn Thị Minh 

Phương 
20/9/1994 TH Tân Dân An Lão 

 

61 Lê Thị Thu Thủy  1991 TH Nguyễn Văn Trỗi Cát Hải   

62 Nguyễn Thị Thu Hiên 1996 TH Nguyễn Văn Trỗi Cát Hải   

63 Vũ Thị Thu Thảo 1990 TH Nguyễn Văn Trỗi Cát Hải   

64 Vũ Quỳnh Anh 1995 TH Nguyễn Văn Trỗi Cát Hải   

65 Đoàn Việt Hường 1981 TH Nguyễn Văn Trỗi Cát Hải   

66 Nguyễn Thị Ngọc Lan 1990 TH Chu Văn An Cát Hải   

67 Lý Phương Thảo 1994 TH-THCS Phù Long Cát Hải   

68 Phạm Thị Hương 8/10/1980 TH Ngọc Xuyên Đồ Sơn 
 

69 Trần Thị Hoa 11/2/1980 TH Ngọc Xuyên Đồ Sơn 
 

70 
Nguyễn Thị Thùy 

Dương 
07/05/1988 TH Ngọc Hải Đồ Sơn 

 

71 Hà Thị Hải Yến 18/09/1978 TH Vạn Sơn Đồ Sơn 
 

72 Lưu Thị Thu Hằng 08/7/1981 TH Hợp Đức Đồ Sơn 
 



 

73 
Hoàng Thị Phương 

Thảo 
26/09/1995 TH Bàng La Đồ Sơn 

 

74 Lương Thị Lan Hương  19/8/1989 TH-THCS Vạn Hương Đồ Sơn 
 

75 Bùi Thị Phương Thảo 22/091994 TH Cát Bi Hải An 
 

76 Lương Quốc Phương 25/3/1989 TH Cát Bi Hải An 
 

77 Nguyễn Quỳnh Anh 5/6/1997 TH Đằng Hải Hải An 
 

78 Phạm Thị Dịu 24/2/1985 TH-THCS Đông Hải 2 Hải An 
 

79 
Nguyễn Thị Minh 

Xuyến 
24/6/1997 TH-THCS Đông Hải 2 Hải An 

 

80 Trịnh Thị Thúy 13/11/1982 TH Đông Hải 1 Hải An 
 

81 Bùi Thị Huyền Trang 10/11/1992 TH Đằng Lâm Hải An 
 

82 Đỗ Thị Cẩm Dung 2/12/1986 PT Hermann Gmeiner   
 

83 Trần Thanh Tâm 8/10/1994 
TH-THCS-THPT Hai Bà 

Trưng 
  

 

84 Lương Lệ Hồng 09/04/1978 TH Nguyễn Du Kiến An 
 

85 Trần Thị Thúy 30/12/1985 TH Lý Tự Trọng Kiến An 
 

86 Phạm Thị Phương 13/08/1984 TH Nam Hà Kiến An 
 

87 Phạm Hải Yến 24/09/1998 TH Đồng Hòa Kiến An 
 

88 Chu Thị Huyền 14/10/1991 TH Nguyễn Du Kiến An 
 

89 Đào Thị Phương Thảo 22/07/1999 TH Ngọc Sơn Kiến An 
 

90 Bùi Phương Anh 23/09/1998 TH Ngọc Sơn Kiến An 
 

91 Bùi Thị Sáu 23/10/1980 TH Lê Hồng Phong Kiến An 
 

92 Nguyễn Thị Thu Hà 18/04/1998 TH Nguyễn Du Kiến An 
 

93 Vũ Thị Thu Lệ 09/11/1997 TH Trần Quốc Toản Kiến An 
 

94 Vũ Thị Thanh Huyền 10/12/1979 TH Nam Hà Kiến An 
 

95 Phạm Thị Phương An 31/8/1998 TH Thực Hành Kiến An 
 

96 Trần Thị Thu Hà 5/1/1991 TH Hữu Bằng Kiến Thụy 
 

97 Ngô Thị Hoa 15/3/1977 TH TT Núi Đối Kiến Thụy 
 

98 Bùi Thị Xuân 28/11/1981 TH Tú Sơn Kiến Thụy 
 



 

99 Phạm Thị Thủy 12/2/1976 TH Thuận Thiên Kiến Thụy 
 

100 Bùi Thị Nhung 8/7/1993 TH Đại Hà Kiến Thụy 
 

101 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
22/5/1997 TH Kiến Quốc Kiến Thụy 

 

102 Bùi Khánh Linh 4/11/1995 TH Thuận Thiên Kiến Thụy 
 

103 Đào Thị Kim Anh 25/10/1992 TH Tân Trào Kiến Thụy 
 

104 Đỗ Như Quỳnh 2/1/1987 TH Kiến Quốc Kiến Thụy 
 

105 Vũ Thị Dung 27/2/1990 TH Ngũ Đoan Kiến Thụy 
 

106 
Trịnh Thị Hương 

Thiệp 
11/11/1976 TH Đông Phương Kiến Thụy 

 

107 Đào Hiền Lương 20/9/1998 TH Ngũ Phúc Kiến Thụy 
 

108 Vũ Thị Hà 1977 TH Đông Hưng Tiên Lãng 
 

109 Vũ Thị Minh Tâm 1999 TH Vinh Quang Tiên Lãng 
 

110 Nguyễn Thị Hiền 1974 TH Thị trấn Tiên Lãng 
 

111 Nguyễn Thị Với 1979 TH Quang Phục Tiên Lãng 
 

112 Nguyễn Thiềm Tây 1995 TH Tiên Thanh Tiên Lãng 
 

113 Nguyễn Thị Thảo 1979 TH Thị trấn Tiên Lãng 
 

114 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1997 TH Vinh Quang Tiên Lãng 
 

115 Nguyễn Thùy Linh 1993 TH Vinh Quang Tiên Lãng 
 

116 Nguyễn Thị Thu Hằng 1985 TH Khởi Nghĩa Tiên Lãng 

 

 

 

117 Nguyễn Thị Huệ 1985 TH Đông Hưng Tiên Lãng 
 

118 Nguyễn Thị La 1989 TH Tiên Thắng Tiên Lãng 
 

119 Phạm Thị Vân 1993 TH Tiên Minh Tiên Lãng 
 

120 Phạm Thị Anh Vân 1993 TH Vinh Quang Tiên Lãng 
 

121 
Lương Thị Hương 

Giang 
1999 TH Tiên Thanh Tiên Lãng 

 

122 Lê Thị Kim Oanh 1979 TH Thị trấn Tiên Lãng 
 

123 Phan Huyền Trang 1998 TH Bắc Hưng Tiên Lãng 
 

124 Nguyễn Thị Hương 1975 TH Đoàn Lập Tiên Lãng 
 



 

Giang 

125 Phạm Thị Hiên 26/1/1997 TH Thiên Hương 
Thủy 

Nguyên  

126 Nguyễn Thị Thu Thủy  13/8/1976 TH Trung Hà 
Thủy 

Nguyên  

127 Phạm Thị Hồng Nhung 9/1/1997 TH Đông Sơn 
Thủy 

Nguyên  

128 Nguyễn Thị Thuỳ 10/8/1994 TH Núi Đèo 
Thủy 

Nguyên  

129 Phạm Thị Phương 20/7/1995 TH Kiền Bái 
Thủy 

Nguyên  

130 Hoàng Thị Lan Anh 8/12/1996 TH Minh Tân 
Thủy 

Nguyên  

131 Phạm Thị Huyền 25/11/1992 TH Hoa Động 
Thủy 

Nguyên  

132 Đặng Thu Hà 01/02/1996 TH Quảng Thanh 
Thủy 

Nguyên  

133 Phạm Thị Thúy Ngân 14/10/1997 TH Lâm Động 
Thủy 

Nguyên  

134 Lê Thị Quỳnh 26/1/1978 TH Liên Khê 
Thủy 

Nguyên  

135 
Nguyễn Thị Hồng 

Gấm 
16/3/1998 TH An Sơn 

Thủy 

Nguyên  

136 Đào Thị Tấm 26/7/1981 TH Hòa Bình 1 
Thủy 

Nguyên  

137 Nguyễn Thị Huệ 16/05/1981 TH Tân Dương 
Thủy 

Nguyên  

138 Bùi Thị Hoà 9/11/1996 TH Cao Nhân 
Thủy 

Nguyên  

139 Phạm Thị  Ninh 29/9/1996 TH Lại Xuân 
Thủy 

Nguyên  

140 Nguyễn Thùy Anh 1/7/1994 TH Hoàng Động 
Thủy 

Nguyên  

141 Nguyễn Thị Kim Oanh 30/8/1994 TH Kỳ Sơn 
Thủy 

Nguyên  

142 Nguyễn Thị Hải Hà 1/11/1988 TH Phục Lễ 
Thủy 

Nguyên  

143 Bùi Thanh Bình 10/5/1976 TH Gia Đức 
Thủy 

Nguyên  

144 Phạm Thị Thuý 25/6/1984 TH Gia Minh 
Thủy 

Nguyên  

145 Vũ Thanh Hằng 25/12/1997 TH Vĩnh An Vĩnh Bảo 
 

146 Nguyễn Thu Nga 26/3/1980 
TH Vĩnh Long-Thắng 

Thủy 
Vĩnh Bảo 

 

147 Lương Thị Hồng Ngọc 26/3/1997 TH Đồng Minh Vĩnh Bảo 
 



 

148 Phạm Thị Minh 18/9/1995 TH Nhân Hòa Vĩnh Bảo 
 

149 Nguyễn Thị Thoa 20/8/1979 
TH Vĩnh Phong-Tiền 

Phong 
Vĩnh Bảo 

 

150 
Nguyễn Thị Huyền 

Thu 
8/4/1975 TH Tam Đa Vĩnh Bảo 

 

151 Nguyễn Thị Thủy 8/2/1973 TH Vinh Quang Vĩnh Bảo 
 

152 Phạm Thị Huệ 18/12/1980 
 TH Vĩnh Phong-Tiền 

Phong 
Vĩnh Bảo 

 

153 Vũ Thị Diệu Linh 5/10/1998 
 TH Vĩnh Long-Thắng 

Thủy 
Vĩnh Bảo 

 

154 Vũ Thị Thu Hiền 9/9/1976 TH Cộng Hiền Vĩnh Bảo 
 

155 Lê Thu Huyền 25/5/1996 TH  Dũng Tiến Vĩnh Bảo 
 

156 Lâm Thị Thu Uyên 19/5/1997 TH Trung Lập Vĩnh Bảo 
 

157 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
11/8/1995 TH Hùng Tiến Vĩnh Bảo 

 

158 Nguyễn Thị Duyên 30/7/1997 TH Hiệp Hòa Vĩnh Bảo 
 

159 Nguyễn Thị Hằng 21/2/1990 TH Liên Am Vĩnh Bảo 
 

160 Bùi Thị Hương 25/7/1996 TH Tân Hưng Vĩnh Bảo 
 

161 Phạm Thị Mơ 1982 TH Hải Thành Dương Kinh 
 

162 Phạm Thị Tuyết 1991 TH-THCS Tân Thành Dương Kinh 
 

163 
Nguyễn Thị Hà 

Phương 
1984 TH Anh Dũng Dương Kinh 

 

164 Nguyễn Thị Thu Trang 1983 TH Hòa Nghĩa Dương Kinh 
 

165 Trần Thị Kim Huệ 1989 TH Đa Phúc Dương Kinh 
 

166 Nguyễn Thị Sao 1989 TH Hưng Đạo Dương Kinh 
 

167 Đỗ Thị Tuyết Ngân 1991 TH Hải Thành Dương Kinh 
 

* Danh sách này gồm có 167 người./.    
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